
DANH SÁCH 

GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG 

(Cập nhật đến ngày 15/8/2024) 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      tháng 8 năm 2024 

của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Stt Họ và tên 

Ngày được 

bổ nhiệm 

giám định 

viên tư pháp 

Lĩnh vực giám định 
Đơn vị giám định/Nơi công 

tác 
Ghi chú 

I. LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH: KỸ THUẬT HÌNH SỰ 

01 Hồ Văn Sen 22/9/2008 Giám định đường vân 
Phòng Kỹ thuật hình sự, Công 

an tỉnh Kiên Giang 
 Trưởng phòng 

02 Đặng Việt Hùng 12/01/2010 Giám định đường vân 
Phòng Kỹ thuật hình sự, Công 

an tỉnh Kiên Giang 
Phó Trưởng 

phòng 

03 Lưu Quang Phục 22/9/2008 
Giám định tài liệu, Giám định 

cơ học 

Phòng Kỹ thuật hình sự, Công 

an tỉnh Kiên Giang 
Phó Trưởng 

phòng 

04 Đoàn Văn Lâm 12/01/2010 
Giám định đường vân, giám 

định tài liệu 

Phòng Kỹ thuật hình sự, Công 

an tỉnh Kiên Giang 
Phó Trưởng 

phòng 

05 Phạm Thị Diệu 31/10/2012 Giám định đường vân 
Phòng Kỹ thuật hình sự, Công 

an tỉnh Kiên Giang   

06 Trần Văn Điền 03/6/2015 Giám định đường vân 
Phòng Kỹ thuật hình sự, Công 

an tỉnh Kiên Giang 
  

07 Lê Đức Huy 03/6/2015 Giám định hóa học 
Phòng Kỹ thuật hình sự, Công 

an tỉnh Kiên Giang 
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08 Nguyễn Hoàng Phương 04/9/2020 
Giám định kỹ thuật số và 

 điện tử 

Phòng Kỹ thuật hình sự, Công 

an tỉnh Kiên Giang  

09 Vũ Thị Minh Thương 31/10/2012 

Giám định đường vân,  

Giám định tài liệu, Giám định 

cơ học 

Phòng Kỹ thuật hình sự, Công 

an tỉnh Kiên Giang   

10 Danh Hoàng 03/6/2015 
Giám định đường vân, Giám 

định kỹ thuật số và điện tử 

Phòng Kỹ thuật hình sự, Công 

an tỉnh Kiên Giang   

11 Nguyễn Hoàng Nam 03/6/2015 Giám định hóa học 
Phòng Kỹ thuật hình sự, Công 

an tỉnh Kiên Giang   

12 Nguyễn Thành Việt 31/10/2012 
Giám định đường vân, 

 Giám định tài liệu 

Phòng Kỹ thuật hình sự, Công 

an tỉnh Kiên Giang 
  

13 Thái Thị Thanh Thủy 18/11/2011 Giám định hóa học 
Phòng Kỹ thuật hình sự, Công 

an tỉnh Kiên Giang   

14 Huỳnh Phú Sĩ 03/6/2015 
Giám định kỹ thuật,  

Giám định cơ học 

Phòng Kỹ thuật hình sự, Công 

an tỉnh Kiên Giang   

15 Thái Minh Hồng 04/9/2020 
Giám định kỹ thuật số  

và điện tử 

Phòng Kỹ thuật hình sự, Công 

an tỉnh Kiên Giang   

16 Võ Trung Giang 20/7/2022 
Giám định kỹ thuật số  

và điện tử 

Phòng Kỹ thuật hình sự, Công 

an tỉnh Kiên Giang   

17 Trịnh Minh Lộc 02/5/2024 Giám định kỹ thuật 
Phòng Kỹ thuật hình sự, Công 

an tỉnh Kiên Giang  

II. LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH: PHÁP Y 

01 Nguyễn Văn Lắm 22/9/2008 Pháp y 
Trung tâm Pháp y tỉnh  

Kiên Giang 
Giám đốc 

Trung tâm 

02 Ngô Minh Trang 22/8/2013 Pháp y 
Trung tâm Pháp y tỉnh  

Kiên Giang 
Phó Giám đốc 

Trung tâm 

03 Phan Thanh Thanh 22/8/2013 Pháp y 
Trung tâm Pháp y tỉnh  

Kiên Giang  
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04 Phạm Văn Đằng 29/8/2017 Pháp y 
Trung tâm Pháp y tỉnh  

Kiên Giang  

05 Lưu Mẫn 29/8/2017 Pháp y 
Trung tâm Pháp y tỉnh  

Kiên Giang  

06 Võ Văn Điều 17/6/2020 Pháp y Sở Y tế tỉnh Kiên Giang  

07 Nguyễn Hữu Ngọc 13/5/2021 Pháp y Sở Y tế tỉnh Kiên Giang  

08 Nguyễn Thanh Nam 25/6/2003 Pháp y Sở Y tế tỉnh Kiên Giang  

09 Hun Xuân Hoan 10/11/1998 Pháp y 
Bệnh viện Đa khoa  

tỉnh Kiên Giang  

10 Nguyễn Tri Phương 10/11/1998 Pháp y 
Bệnh viện Đa khoa 

 tỉnh Kiên Giang  

11 Nguyễn Quang Dũng 10/11/1998 Pháp y 
Bệnh viện Đa khoa  

tỉnh Kiên Giang  

12 Huỳnh Văn Tốt 04/10/2001 Pháp y 
Bệnh viện Đa khoa  

tỉnh Kiên Giang  

13 Nguyễn Ngọc Hùng 04/10/2001 Pháp y 
Bệnh viện Đa khoa Kiên 

Giang  

14 Trần Văn Nghĩa 09/9/2014 Pháp y 
Phòng Kỹ thuật hình sự, Công 

an tỉnh Kiên Giang  

15 Nguyễn Việt Triều 03/12/2015 Pháp y 
Phòng Kỹ thuật hình sự, Công 

an tỉnh Kiên Giang  

16 Danh Minh Hoàng 05/01/2018 Pháp y 
Phòng Kỹ thuật hình sự, Công 

an tỉnh Kiên Giang  

17 Bùi Quốc Việt 29/8/2012 Pháp y 
Phòng Kỹ thuật hình sự, Công 

an tỉnh Kiên Giang  

III. LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH: TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN 

01 Nguyễn Thị Bích Hạnh 11/02/2011 Tài chính - Kế toán Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang  



4 

 

02 Nguyễn Văn Sơn 04/11/2015 Tài chính – Kế toán Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang  

03 Nguyễn Công Thưởng 11/02/2011 Tài chính – Kế toán Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang  

04 Nguyễn Tấn Dương 11/02/2011 Tài chính – Kế toán Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang  

05 Danh Chí Tâm 11/02/2011 Tài chính – Kế toán Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang  

06 Trần Sơn Hà 07/02/2007 Tài chính – Kế toán Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang  

07 Lâm Thanh Nhã 04/11/2002 Tài chính – Kế toán Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang  

08 Trương Phương Hồng 04/11/2015 Tài chính – Kế toán Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang  

09 Trần Quốc Khanh 07/02/2007 Tài chính – Kế toán Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang  

10 Đỗ Ái 06/8/2021 Tài chính – Kế toán Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang  

11 Ngô Sê Al 11/02/2011 Tài chính – Kế toán Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang  

12 Phạm Thị Thiên Thư 04/11/2015 Tài chính – Kế toán Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang  

13 Lư Ngọc Thi 11/02/2011 Tài chính – Kế toán Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang  

14 Lê Thị Lệ Nhi 19/6/2024 Kế toán Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang  

15 Châu Văn Manh 19/6/2024 Kế toán Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang  

16 Huỳnh Bích Trân 19/6/2024 Kế toán Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang  

17 Bùi Kim Ngọc 19/6/2024 Kế toán Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang  

18 Trần Ái Thi 19/6/2024 Kế toán Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang  

19 Phan Hữu Nghị 19/6/2024 Kế toán Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang  

20 Nguyễn Thị Kim Cúc 19/6/2024 Kế toán Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang  

21 Mai Thị Thúy Huỳnh 19/6/2024 Kế toán Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang  

22 Trang Vũ Em 19/6/2024 Kế toán Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang  
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23 Nguyễn Thị Thúy Hường 19/6/2024 Kế toán Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang  

24 Huỳnh Thanh Lâm 19/6/2024 Kế toán Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang  

25 Lưu Tuyết Oanh 09/3/2005 Kế toán Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang Nghỉ hưu 

26 Lê Thị Tuyết Anh 11/02/2011 Kế toán Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang Nghỉ hưu 

IV. LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH: XÂY DỰNG 

01 Lưu Thanh Bình 28/7/2010 Xây dựng Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang  

02 Nguyễn Văn Mót 22/9/2008 Xây dựng Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang  

V. LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH: VĂN HÓA 

01 Bùi Công Ba 20/02/2024  
Sở Văn hóa và Thể thao 

tỉnh Kiên Giang  

VI. LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH: THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

01 Võ Văn Dũng 18/5/2015 Thông tin và Truyền thông  
Sở Thông tin và Truyền thông 

tỉnh Kiên Giang  

02 Nguyễn Hồng Chí 18/5/2015 Thông tin và Truyền thông  
Sở Thông tin và Truyền thông 

tỉnh Kiên Giang  

03 Võ Quốc Khánh 02/9/1986 Thông tin và Truyền thông  
Sở Thông tin và Truyền thông 

tỉnh Kiên Giang  

VII. LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH: TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

01 Nguyễn Văn Soa 09/8/2018 
Tài nguyên và Môi trường, 

chuyên ngành đất đai 

Chi cục Quản lý đất đai thuộc 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Kiên Giang 
 

02 Nguyễn Thuận Hòa 16/8/2018 
Tài nguyên và Môi trường, 

chuyên ngành môi trường 

Phòng Tổng hợp và Thẩm 

định Chi cục Bảo vệ môi 

trường thuộc Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Kiên 

Giang 
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03 Nguyễn Đình Cự 08/4/2021 
Tài nguyên và Môi trường, 

chuyên ngành địa chất 

Chi cục Quản lý đất đai và 

khoáng sản thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh 

Kiên Giang 

 

04 Trần Minh Sang 12/11/1980 
Tài nguyên và Môi trường, 

chuyên ngành địa chất 

Văn phòng Đăng ký đất đai 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Kiên Giang 
 

05 Trần Hoàng Thanh 24/5/1977 
Tài nguyên và Môi trường, 

chuyên ngành địa chất 

Chi cục Bảo vệ môi trường 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Kiên Giang 
 

06 Trần Thanh Phong 22/9/1981 
Tài nguyên và Môi trường, 

chuyên ngành địa chất 

Văn phòng Đăng ký đất đai 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Kiên Giang 
 

07 Quãng Thị Dal 15/10/1987 
Tài nguyên và Môi trường, 

chuyên ngành địa chất 

Văn phòng Đăng ký đất đai 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Kiên Giang 
 

08 Nguyễn Phước Đạt 30/10/1987 
Tài nguyên và Môi trường, 

chuyên ngành địa chất 

Chi cục Quản lý đất đai thuộc 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Kiên Giang 
 

09 Võ Đức Lịnh 14/3/1987 
Tài nguyên và Môi trường, 

chuyên ngành địa chất 

Chi cục Quản lý đất đai thuộc 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Kiên Giang 
 

10 Mã Út Em 10/02/1988 
Tài nguyên và Môi trường, 

chuyên ngành địa chất 

Chi cục Quản lý đất đai thuộc 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Kiên Giang 
 

11 Đỗ Mạnh Cường 11/8/1986 
Tài nguyên và Môi trường, 

chuyên ngành địa chất 

Chi cục Bảo vệ môi trường 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Kiên Giang 
 

12 Nguyễn Thị Huỳnh Như 06/8/1988 
Tài nguyên và Môi trường, 

chuyên ngành địa chất 

Chi cục Bảo vệ môi trường 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Kiên Giang 
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13 Trần Thị Lương 12/5/1989 
Tài nguyên và Môi trường, 

chuyên ngành địa chất 

Chi cục Bảo vệ môi trường 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Kiên Giang 
 

14 Huỳnh Tấn Lực 26/02/1988 
Tài nguyên và Môi trường, 

chuyên ngành địa chất 

Trung tâm Quan trắc tài 

nguyên và môi trường thuộc 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Kiên Giang 

 

TỔNG SỐ: 80 giám định viên. 

 

* Lưu ý: Các giám định viên tư pháp nêu trên chưa tính số lượng đội ngũ giám định viên tư pháp thuộc các cơ quan Thuế 

trên địa bàn tỉnh./. 
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